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467 Nguyễn Thị Ngọc Hà 23/11/2009 THCS Đại Thành D5

468 120452 Lê Hải Yến 14/09/2009 THCS Nguyễn Quý Đức D5

469 134346 Tống Quang Hưởng 04/09/2009 THCS Tiên Phương D5

470 134362 Vũ Thị Khánh 22/10/2009 THCS Tiên Phương D5

471 173792 Phạm Thị Huyền Trang 17/03/2009 THCS Phú Lãm D5

472 134211 Nguyễn Văn Đức 14/04/2009 THCS Phụng Châu D5

473 135077 Bùi Hữu Phúc 27/05/2009 THCS An Thượng D5

474 134248 Tống Thị Hải Hằng 07/10/2009 THCS Tiên Phương D5

475 134144 Nguyễn Tiến Duy 15/05/2009 THCS Tân Phú D5

476 135124 Hoàng Duy Quyền 23/12/2009 THCS Tân Hoà D5

477 135195 Nguyễn Văn Thịnh 22/11/2009 THCS Đại Thành D5

478 134309 Nguyễn Thị Huyền 17/06/2009 THCS Đồng Quang D5

479 084115 Vũ Phương Anh 13/04/2009 THCS Nguyễn Quý Đức D5

480 134161 Vũ Ngọc Dũng 25/07/2009 THCS Tiên Phương D5

481 134392 Nguyễn Đăng Thùy Linh 11/04/2009 THCS Cộng Hoà D5

482 074146 Nguyễn Việt Anh 29/09/2009 THCS Yên Nghĩa D5

483 134038 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/06/2009 THCS Đại Thành D5

484 134068 Vương Xuân Quỳnh Anh 24/06/2009 THCS Cộng Hoà D5

485 089429 Nguyễn Thị Tố Trang 13/03/2009 THCS La Phù D5

486 135087 Nguyễn Thị Phương 15/11/2009 THCS Tân Hoà D5

487 134348 Phạm Dương Khang 26/03/2009 THCS Tân Hoà D5

488 134041 Nguyễn Thị Phương Anh 06/11/2009 THCS Đại Thành D5

489 134290 Trương Công Huân 30/11/2009 THCS Phụng Châu D5

490 135333 Lê Văn Vinh 28/04/2009 THCS Tiên Phương D5

491 089407 Bùi Thị Thu Trang 15/01/2009 THCS Dương Nội D5

492 134079 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/06/2009 THCS Phụng Châu D5

493 134375 Nguyễn Anh Kiệt 25/11/2009 THCS Phụng Châu D5

494 134298 Tống Bá Gia Huy 22/11/2009 THCS Tiên Phương D5

495 135216 Nguyễn Thị Thủy 29/08/2009 THCS Phụng Châu D5

496 134455 Nguyễn Ngọc Khánh Minh 17/10/2009 THCS Đông La D5

497 135097 Nguyễn Thị Bích Phượng 26/05/2009 THCS Đại Thành D5

498 135093 Vương Đắc Thu Phương 31/08/2009 THCS Cộng Hoà D5

499 135096 Hoàng Ngọc Phượng 04/08/2009 THCS Đông La D5

500 134103 Nguyễn Quỳnh Chi 01/03/2009 THCS Vân Côn D5

501 134440 Nguyễn Thị Khánh Ly 07/07/2009 THCS Vân Côn D5

502 085364 Nguyễn Thị Hương Trà 21/08/2009 THCS An Khánh D5

503 134404 Phùng Thị Khánh Linh 16/03/2009 THCS Vân Côn D5

504 134051 Tống Bá Duy Anh 08/01/2009 THCS Tiên Phương D5

505 084498 Nguyễn Phương Linh 04/10/2009 THCS Đông La D5

506 084413 Phan Thu Hương 07/03/2009 THCS Đông La D5

507 134384 Lê Thị Tâm Liên 31/12/2009 THCS Phụng Châu D5

508 138452 Vương Khánh Ly 17/06/2009 THCS Đồng Quang D5

509 085272 Nguyễn Phương Thảo 05/09/2009 THCS Đông La D5
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510 135299 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/09/2009 THCS Tân Phú D5

511 134011 Lê Diệp Anh 29/07/2009 THCS Tân Phú D5

512 135321 Nguyễn Thị Vân 11/01/2009 THCS Đồng Quang D5

513 134282 Nguyễn Văn Hòa 13/01/2009 THCS Tiên Phương D5
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